
STT Tên TS ĐV tính Số lượng Mã TS Ngày đưa vào sử 
dụng Nguyên giá  Giá trị 

còn lại Tình trạng TS Đề xuất Ghi chú

I PVCOMBANK ĐÀ NẴNG 73 686,663,030

A TTSTB, CCDC có Mã tài sản 13 672,208,000

1 Bộ chữ " Tài chính Dầu khí VN" Cái 1 A4201500001469 20/12/2011             177,000,000 -                          Hỏng, không tái sử dụng được Thanh lý 
2 Bộ chữ " tài chính dầu khí VN" Cái 1 A4201500001483 20/12/2011             115,500,000 -                          Hỏng, không tái sử dụng được Thanh lý 
3 Bộ chữ " tài chính Dầu khí VN" Cái 1 A4201500001485 20/12/2011             245,000,000 -                          Hỏng, không tái sử dụng được Thanh lý 
4 Máy photo Xerox 2060 CPS(VP) Cái 1 A4201500000003 3/12/2014               69,300,000 -                          Hỏng, không tái sử dụng được Thanh lý 
5 UPS EATON ENV 600VA-Nguyễn Văn Trình Cái 1 B4201500006766 28/3/2014                 1,500,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý 
6 Máy đếm tiền:XINDA SUPER BC - 28(KHCN) Cái 1 B4201500001202 22/7/2014                 7,997,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý P.DVKH
7 Máy đếm tiền:XINDA SUPER BC - 28(KHCN) Cái 1 B4201500001203 22/7/2014                 7,997,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý P.DVKH
8 Máy đếm tiền:XINDA SUPER BC - 28(KHCN) Cái 1 B4201500001204 22/7/2014                 7,997,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý P.DVKH
9 Máy đếm tiền:XINDA SUPER BC - 28(KHCN) Cái 1 B4201500001205 22/7/2014                 7,997,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý P.DVKH

10 máy đếm tiền XD2166F Cái 1 B4201500022503 21/9/2015                 7,980,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý BP.Kho quỹ
11 máy đếm tiền XD2166F Cái 1 B4201500022504 21/9/2015                 7,980,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý BP.Kho quỹ
12 máy đếm tiền XD2166F Cái 1 B4201500022505 21/9/2015                 7,980,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý BP.Kho quỹ
13 máy đếm tiền XD2166F Cái 1 B4201500022506 21/9/2015                 7,980,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý BP.Kho quỹ

B
CCDC không có Mã tài sản
 ( CCDC chi nhánh mua theo Chi phí mua sắm 
CCDC hàng năm )

55                             -   

1 Ghế nhân viên (xoay,da, đen) Cái 4 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý P.Kế toán 
2 Bộ cụm chữ Logo PVFC Cái 1 500FAVD120190003 -                          Thanh lý 

3 Thùng tôn Cái 39 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý P.Kế toán - BP.hậu 
kiểm

4 4 ghế xoay Cái 4 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý P.TĐG-K.QTRR

5 Ghế nhân viên (xoay,da, đen) Cái 4 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý P.KHDN

6  Máy Scan Epson GT 2500 Cái 1 500FAVD103400121 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý P.TH

7 Cây nóng lạnh Tầng 1 Cái 1 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý tầng 1 - dùng chung

8 Cây nóng lạnh Tầng 2 Cái 1 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý tầng 2 - dùng chung

I PVCOMBANK NGŨ HÀNH SƠN 5 14,455,030 -                          

1 UPS EATON ENV 600VA cái 1 B4201500009680 28-03-2014                 1,500,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý 

2 Máy in đa năng HP 225DW cái 1 B4201500021988 31-07-2015                 8,950,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý 
3 Máy uống nước Alaska R5 cái 1 B4201500009883 06-01-2011                 2,200,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý 
4 UPS EATON ENV 600VA cái 1 B4201500009997 28-03-2014                 1,500,000 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý 

5 Quạt đứng cái 1 B4201500010004 08-07-2013                    305,030 -                          Hỏng, không sử dụng được Thanh lý 
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